[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - MGB
	(Thực hiện 4 tuần từ 30/12/2024– 24/01/2025)

	Hoạt động

	Tuần 1
Từ ngày 30/12-03/01 
Bé tìm hiểu về ngày Tết 

	Tuần 2
Từ ngày 06 -10/1
Hoa đào- hoa mai
	Tuần 3
Từ ngày 13- 17/1
Quả ngày Tết
	Tuần 4
Từ ngày 20 -24/1
Bé vui đón Tết
	Mục tiêu

	Trò chuyện - Đón trẻ
7h.30’- 8h.30’
	* Đón trẻ: Cô đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở, trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp.
(Cho trẻ chơi trò chơi theo nhóm Lắp ghép, xếp hình, xem tranh truyện....  
-Cho trẻ nghe các bài hát, đọc thơ về ngày tết hoặc cho trẻ xem băng hình về các hoạt động diễn ra trong ngày tết.
+ Trò chuyện với trẻ về ngày trước tết và tết: Nhà con thường chuẩn bị những gì cho ngày tết? (Sắp đến tết chúng mình thấy lớp mình được trang trí những gì) Cô cho trẻ kể tên.
+ Trò chuyện với trẻ về cách làm bánh chưng.
+ Giáo dục trẻ biết chào hỏi khi gặp người lớn, biết nói cảm ơn khi được nhận lì xì và biết chúc tết mọi người.  
	

	Thể dục sáng
8h.30’-- 8h.40’
	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng, đi khởi động theo nhạc
Tập BT phát triển chung: Tập 4-5 động tác phát triển nhóm cơ: 
Hô hấp: Gà gáy
Tay: Tay đưa sang ngang gập khủy tay.
Thân: Cúi gập người phía trước.
Chân: Tay chống hông, 2 chân thay nhau khuỵu phía trước.
Bật: Bật tại chỗ.
Tập theo nhạc của trường theo thứ tự chẵn lẻ.
	


	Điểm danh, vệ sinh(8h.40- 8h45)
	- Điểm danh trẻ đi học trong ngày.
- Báo ăn và cho trẻ đi vệ sinh trước khi vào học
	




	Hoạt động học
8h45- 9h.10
	Thứ 2
	Âm nhạc
TT: Dạy hát: Sắp đến tết rồi
KH:Trò chơi Nhảy theo nhạc
	Âm nhạc
TT: Dạy VĐ: Sắp đến tết rồi
KH:Trò chơi Ai nhanh nhất
	Âm nhạc
TT: Dạy VĐ: Tết đến rồi
KH:TC : tai ai tinh
MT 76
	Âm nhạc
TT: Dạy VĐ: Tết là tết
KH: Nghe hât “Mùa xuân đén rồi”
MT 83
	MT 45:
Nói rõ các tiếng.
MT 76: Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ).
MT 83: Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.

	
	Thứ 3
	Thể dục
Đi theo hiệu lệnh
TC : Chuyền bóng
	Thể dục
Đi theo hiệu lệnh
TC : Nhảy lò cò 
	Thể dục
Bò cao
TC: Bắt bướm
	Thể dục
Chạy liên tục trong đường dích dắc
TC: Tín hiệu
	

	
	Thứ 4
	Nghỉ Tết DL
	Khám phá
Trò chuyện về hoa đào, hoa mai

	LQVT
Dạy trẻ đếm đến 3. Nhận biết số lượng trong phạm vi 3
	Khám phá
Trò chuyện về trang phục ngày Tết

	

	
	Thứ 5
	Văn học
Thơ: Chùm quả ngọt
	Văn học
Truyện: Chiếc áo mới của Thỏ con
MT 45
	Văn học
Thơ: Chùm quả ngọt
	Văn học
Thơ: Bé đi chợ Tết
	

	
	Thứ 6
	Tạo hình
Di màu hoa đào
(Mẫu)
	Tạo hình
In ngón tay tạo hình pháo hoa
( Mẫu) 
	Nghỉ học kì 1
	Tạo hình
Tô nét tô màu nải chuối
(Mẫu)
	

	Hoạt động ngoài trời
9h 15-- 9h.45’
	*HĐCCĐ: 
+ Trò chuyện về  phong tục lì xì  ngày tết
+ Trò chuyện về thời tiết
+ Món ăn ngày tết
+ Quan sát hoa trong vườn trường

* TCVĐ: 
+ Ai bật cao hơn 
+ Tạo dáng, 
+ Dung dăng dung dẻ
+ Lộn cầu vồng
* Chơi tự do
+ Xếp sỏi
+ Chơi với vòng, bóng
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời


	* HĐCCĐ: 
+ QS hoa đào
+ Quan sát đồ chơi ngoài trời
+ Trò chuyện về hoa ngày Tết
+ Thí nghiệm vật chìm vật nổi
+ Thí nghiệm hoa đổi màu
* TCVĐ: 
+Tung bóng,
+Thi xem ai nhanh,
+  Đi dép đôi
+ Kéo co
+ Nhảy bao bố
* Chơi tự do
+ Chơi với vòng, với bóng
+ Chơi với dải lụa
+ Chơi đồ chơi ngoài trời
MT: 6
Thực hiện được các vận động:
- Xoay tròn cổ tay
- Gập, đan ngón tay vào nhau
	*HĐCCĐ
+ Trò chuyện về trò chơi ném còn
+ QS nước đổi mầu.
+Trò chuyện về bánh chưng
+ Quan sát thời tiết
*TCVĐ
+ Ném còn
+ Kéo co
+ Nhảy bao bố
+ Chuyền bóng
*Chơi tự do
- Chơi với que tính, hột hạt, vòng, chong chóng
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời.
MT 23:
Nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng quen thuộc khi được hỏi
	*HĐCCĐ: 
+ Trò chuyện về  phong tục lì xì  ngày tết
+ Món ăn ngày tết.
+ Trò chuyện về trang phục ngày Tết
+ Quan sát cây khế.
* TCVĐ: 
+ Ai bật cao hơn 
+ Tạo dáng, 
+ Dung dăng dung dẻ.
+ 
* Chơi tự do
+ Xếp sỏi
+ Chơi với dải lụa
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	
MT 06
MT 23


	Hoạt động góc
9h.45’- 10h.30’
	-Thứ hai: Hoạt động kết nối (Giao lưu các lớp toàn trường) 
- Thứ sáu: Hoạt động trải nghiệm (thăm vườn hoa, vườn rau của nhà trường, bé tập làm vườn; bé tập làm đầu bếp, tìm hiểu các loại hoa, quả, rau qua buổi thăm quan .)
-Thứ 3,4,5: Hoạt động góc tại lớp
	

	
	1. Góc STAEM: (Trọng tâm tuần 1): Dự án Xếp con bướm
- Yêu cầu:  Trẻ biết sử dụng các hình gỗ sáng tạo xếp hình con bướm
- Chuẩn bị: Các hình khối nhiều mầu, sợi dây duy băng, ống hút, dây trang kim lõi thép
- ND chơi: + Chơi xép hình con bướm
                  + Chơi tự do với đồ chơi đã chuẩn bị
- Yêu cầu: Trẻ biết chơi cùng với bạn để xếp hình được hình con bướm dưới sự hướng dẫn của cô.
- KN: Trẻ biết xếp cách, xếp cạnh nhau, xếp chồng
* Các góc khác: Goc Xây dựng: Xây doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam, biết sử dụng các nguyên vật liệu tự tạo để xây nên công trình đẹp Góc nấu ăn: Trẻ biết chăm sóc em bé: cho em ăn, thay quần áo cho em, góc bán hàng: trẻ biết sản phẩm mình bán, biết chào hỏi  mời khách khi khách đến, góc âm nhạc: trẻ bước đầu biết sử dụng dụng cụ âm nhạc để gõ đệm cho bài hát, Góc tạo hình: Trẻ tô mầu những dụng cụ các nghề mà bé thích
Góc thư viện Hạnh Phúc: Trẻ biết cầm truyện đúng chiều, biết giở chuyện tô mầu nhân vật truyện, làm bộ sưu tập, ghép tranh thành các nhân vật truyện, kể chuyện theo tranh.
2. Góc Phân vai (Trọng tâm tuần 2) 
MT 21: Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng.
MT 54: Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.
Nội dung: + Bế em
                   + Nấu ăn
                   + Bé làm bác sỹ
                   + Bán hàng
- Yêu cầu:  + Trẻ biết nhận vai chơi, chơi cùng bạn.  
                   + Trẻ biết cách bế em và cho em ăn đúng cách.
                   + Trẻ biết nấu các món ăn khác nhau và kể tên được các món ăn.
                   +  Biết khám bệnh cho bệnh nhân và kê thuốc
                   + Biết chào hỏi mời khách khi có người đến mua hàng
- Chuẩn bị: Đồ dùng nấu ăn, các món ăn ngày tết, đồ dùng gia đình, dụng cụ bác sỹ, giấy, bút, các loại mặt hàng như mũ, áo, khăn, kem, kẹo, mứt, bánh chưng...
-  Góc khác: Góc học tập: Trẻ ghép tranh từ miếng ghép rời về đồ chơi, lớp học. Góc xây dựng: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh nhau tạo thành hàng rào, nhà cao tầng, góc văn học: trẻ xem tranh truyện, kể chuyện theo tranh, chơi với rối, tô mầu nhân vật truyện, góc thiên nhiên trẻ lau lá cây, tưới cây
Góc STAEM: Xếp nhiều cây xanh
Góc thư viện Hạnh phúc: Trẻ biết cách đọc sách, giở sách
3. Góc nghệ thuật (Trọng tâm tuần 3) 
MT 25:  Thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình... như: 
- Chơi đóng vai (bắt chước các hành động của những người gần gũi như chuẩn bị bữa ăn của mẹ, bác sĩ khám bệnh ...
- Hát các bài hát về cây, con vật...
- Vẽ, xé, dán, nặn con vật, cây, đồ dùng, đồ chơi, phương tiện giao thông đơn giản
ND chơi: Nghe hát theo nhạc, hát các bài hát về ngày tết.
Tô màu tranh bánh chưng, hoa( Tô, vẽ, dán hoa) trang trí ngày tết cho lớp học và gia đình.
Yêu cầu: Trẻ biết hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát
 Trẻ biết tô màu bánh chưng, các loại hoa, quả. Trẻ biết chọn màu sắc đẹp, tươi sáng để tô tô đẹp, tô đúng, tô không chờm ra ngoài. Trẻ biết tô,  dán  hoa đẹp để trang trí lớp học, và trang trí gia đình vào ngày tết.…
Chuẩn bị: Đàn, đài, một số dụng cụ âm nhạc (Xắc xô, phách tre, xong loan, …), giấy, bút màu. Giấy màu, tranh tô màu, hoa cắt sẵn, hồ dán, bìa mầu……
-  Góc khác: Góc học tập: Trẻ ghép tranh từ miếng ghép rời về đồ chơi, lớp học về trung thu. Góc xây dựng: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh nhau tạo thành hàng rào, nhà cao tầng. Góc văn học: trẻ xem tranh truyện, kể chuyện theo tranh, chơi với rối, tô màu nhân vật truyện, góc thiên nhiên trẻ lau lá cây, tưới cây 
Góc thư viện Hạnh phúc: Trẻ biết tô màu nhân vật
4. Góc xây dựng – Lắp ghép (Trọng tâm tuần 4)  
- ND chơi: + Xây vườn hoa trong trường, vườn cây 
                   + Xây vườn hoa mùa xuân.
                  + Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
- Yêu cầu: Trẻ biết phối hợp với bạn cùng chơi.
                  Trẻ biết chơi cùng bạn để xây, vườn hoa mùa xuân, có cây, có khu vui chơi trẻ em... dưới sự hướng dẫn của cô.
                 + Biết sử dụng các nguyên vật liệu tự tạo để xây nên công trình đẹp.
- Chuẩn bị: Nhà, nhiều cây cối, hoa, quả, đu quay, cầu trượt, bập bênh, hàng rào.....
- Góc khác: Góc học tập: Trẻ ghép tranh từ miếng ghép rời về cảnh đẹp gần gũi trẻ và các hoạt động trong ngày tết và mùa xuân.. Góc nấu ăn: Trẻ biết chăm sóc em bé: cho em ăn, thay quần áo cho em. Góc bán hàng: trẻ biết sản phẩm mình bán, biết chào hỏi, mời khách khi khách đến. Góc âm nhạc: trẻ bước đầu biết sử dụng dụng cụ âm nhạc để gõ đệm cho bài hát
MT 62: Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận.  
Góc STAEM: Xếp bông hoa
Góc thư viện Hạnh phúc: Trẻ biết cách đọc sách, giở sách, ghép hình nhân vật
	MT 21
MT 25
MT 54
MT 62

	Hoạt động ăn ngủ vệ sinh
10h.30’- 14h.15’
	-  Hướng dẫn trẻ thao tác vệ sinh: Dạy trẻ cách rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, lau miệng, súc miệng nước muối sau khi ăn, biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
Dạy trẻ biết: “Lau mặt trước khi ăn đúng thao tác” 
- Khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất
- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa
+ Trước giờ ngủ: Nghe nhạc không lời, đọc chuyện cho trẻ nghe.
+ Trong giờ ngủ: GV trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ, điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp
+ Sau ngủ trưa: cô cho trẻ vận động theo nhạc: Bài sắp đến tết rồi, Xúc xắc xúc xẻ, Tết đến rồi.
	

	Ăn chiều, vệ sinh
14h.15’- 15h

	- Dạy trẻ cách rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc
- Khuyến khích trẻ tự xúc ăn, ăn hết suất
	

	HD chiều 15- 15h45
	Thứ 2

	Lao động: Dọn vệ sinh lớp, sắp xếp lại góc chơi, lau lá cây
	
Lao động: Dọn vệ sinh lớp, sắp xếp lại góc chơi, lau lá cây
	Lao động: Dọn vệ sinh lớp, sắp xếp lại góc chơi, lau lá cây
	Lao động: Dọn vệ sinh lớp, sắp xếp lại góc chơi, lau lá cây
	MT 14


	
	Thứ 3

	Tìm đồ chơi theo yêu cầu của cô
	Chơi trò chơi: Cáo ơi mấy giờ rồi?
	Thi xem ai nhanh
	Chơi trò chơi: Cáo và thỏ
	

	
	Thứ 4 

	Nghỉ Tết DL
	Rèn cách rửa tay đúng cách
	Tập gấp quần áo rét 
	Rèn kỹ năng chào hỏi lễ phép
	

	
	Thứ 5
	Ôn thơ 
	Làm bài tập toán
	Chơi với hình
	Làm bài tập toán
	

	
	Thứ 6

	· Nêu gương cuối tuần.
· Biểu diễn văn nghệ
	

	Trả trẻ
16h.00’- 17h.30’
	- Cho trẻ chơi lắp ghép. Xếp các hình bằng cúc áo. Tô màu
- Trò chuyện cuối ngày.
	

	Đánh giá kết quả thực hiện tháng
	



	Bài thơ: Chùm quả ngọt (TG:Tạ Hữu Yên)
 Rung rinh chùm quả mùa xuân. 
Nhìn ra thì ấm, nhìn gần thì no. 
Quả nào quả ấy tròn vo. 
Cành la, cành bổng thơm tho khắp vườn.
Tay ông năm ấy trồng ươm 
Bây giờ cháu hái quả thơm biếu bà.
	Chú bộ đội hành quân trong mưa - TG: Vũ Thùy Hương
Mưa rơi, mưa rơi - Lộp bộp, lộp bộp
 Áo dù có ướt - Vẫn đi, vẫn đi.
Đường ra mặt trận.- Còn dài, còn dài. 
Cho dù mưa rơi - Chú vẫn đi tới.
Chú đi trong đêm- Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ- Soi đường hành quân
Mưa rơi, mưa rơi- Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi – Chân dồn dập bước.


	Truyện: Qua đường

    Vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp, hai chị em Thỏ Nâu và Thỏ Trắng xin phép mẹ ra phố chơi. Mẹ đồng ý và dặn: “Các con đi đường cẩn thận nhé!”. Hai chị em vâng dạ rồi nhảy chân sáo ra khỏi nhà.
    Ra đường, được ngắm trời ngắm đất và hít thở không khí trong lành, hai chị em Thỏ nói cười ríu rít. Thỏ Nâu bảo em:
-    Em xem kìa, trên cành cây có một con chim xinh đang nhảy nhót bắt sâu đấy!
Thỏ Trắng nói:
-    Chị ơi, bên kia đường có vườn hoa đẹp quá, chị em mình sang xem đi!
Thỏ Trắng kéo chị Thỏ Nâu chạy ào sang đường, chẳng chú ý gì cả.
Bỗng, kít, kít… tiếng một loại xe phanh gấp nghe rợn cả người. Hai chị em nhìn lên, một đoàn xe dừng hết cả lại.
Bác Gấu lái xe tải thò đầu ra khỏi xe nói to:
-    Hai cháu kia, tín hiệu đèn đỏ đang bật mà lại dám chạy sang đường à?
Đúng lúc ấy, chú Thỏ Xám là cảnh sát giao thông đi tới, dắt cả hai chị em quay lại vỉa hè. Chú ôn tồn giải thích:
-    Các cháu có nhìn thấy tín hiệu đèn đỏ kia không? Khi nào đèn đỏ tắt, đèn xanh bật lên các cháu mới được qua đường. Lần sau, hai cháu phải chú ý nhé!
Hai chị em Thỏ Nâu và Thỏ Trắng nhìn nhau. Thỏ Nâu nói:
-    Chúng cháu xin lỗi chú, lần sau sang đường, chúng cháu nhớ nhìn tín hiệu đèn màu ạ!
Chú cảnh sát giao thông Thỏ Xám còn dặn tiếp:
-    Các cháu còn bé nên khi qua đường phải có người lớn dắt, nếu không rất dễ xảy ra tai nạn đấy!
Từ hôm đó, hai chị em Thỏ luôn nhớ những lời dặn của chú Thỏ Xám: “Đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh mới được đi, khi qua đường phải có người lớn dắt”.



